
Chƣơng 8

DỰ BÁO BẰNG PHƢƠNG 

PHÁP CHUYÊN GIA
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I. TỔNG QUAN VỀ PHƢƠNG PHÁP

Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội không phải sự

vận động của bất kỳ hiện tượng kinh tế - xã hội nào cũng

có thể mô tả thông qua các mô hình toán học. Đối với các

hiện tượng kinh tế - xã hội có đặc điểm như thế thì phải dự

báo bằng phương pháp chuyên gia.

Việc áp dụng phương pháp chuyên gia trong quản lý

đã có nguồn gốc từ xa xưa gắn liền với sự hình thành và

phát triển của xã hội loài người.

Đặc biệt là trong điều kiện cuộc cách mạng khoa học

kỹ thuật đang diễn ra nhanh chóng, những đánh giá của

chuyên gia có vai trò quan trọng, tác động sâu sắc đến tất

cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.
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1. Khái niệm, cơ sở khoa học và phạm vi áp dụng

phƣơng pháp chuyên gia:

1.1. Khái niệm và cơ sở khoa học của phƣơng 

pháp:

a) Khái niệm: Là phương pháp thu thập và xử lý

những đánh giá dự báo bằng cách tập hợp và hỏi ý

kiến các chuyên gia giỏi trong các lĩnh vực kinh tế - xã

hội, khoa học – kỹ thuật hoặc sản xuất.

Chuyên gia giỏi là người có trình độ chuyên môn

cao, có nhiều kinh nghiệm, có thâm niên công tác

trong lĩnh vực nào đó, từ đó họ nhận thấy rõ được

những mâu thuẫn, những vấn đề còn tồn tại trong lĩnh

vực mà họ hoạt động. Hơn nữa, về mặt tâm lý họ luôn

có định hướng giải quyết vấn đề tồn tại đó. Các

chuyên gia giỏi thường là các nhà khoa học đầu

ngành có tên tuổi được nhiều người biết đến.
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b) Cơ sở khoa học của phương pháp:

- Dựa vào kinh nghiệm, thâm niên công tác của các

chuyên gia giỏi

- Dựa vào khả năng phản ánh tương lai 1 cách tự nhiên

của các chuyên gia giỏi về các vấn đề mang tính thời sự

- Dựa vào sự liên kết giữa các ngành khoa học liên quan

đến vấn đề cần nghiên cứu

- Xử lý có hệ thống các câu trả lời của các chuyên gia

bằng phương pháp thống kê
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1.2. Phạm vi áp dụng phƣơng pháp chuyên gia:

- Áp dụng đối với những hiện tượng khó định lượng, khó mô

hình hóa, những đối tượng dự báo có tầm bao quát lớn.

- Trong điều kiện còn thiếu thông tin và những thống kê đầy

đủ, đáng tin cậy về đặc tính của đối tượng dự báo.

- Trong điều kiện có độ bất định lớn về chức năng của đối

tượng dự báo

- Khi dự báo các đối tượng thuộc các ngành, lĩnh vực chịu

ảnh hưởng trực tiếp bởi các phát minh trong khoa học cơ

bản

- Trong điều kiện thiếu thời gian, hoàn cảnh cấp bách
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2. Các phƣơng pháp đánh giá của chuyên gia:

a) Xếp hạng: Là thủ tục sắp xếp thứ tự của đối tượng dự

báo do một chuyên gia thực hiện. Dựa trên những kiến

thức và kinh nghiệm của mình, chuyên gia sắp xếp các đối

tượng theo một chỉ tiêu hoặc một số chỉ tiêu so sánh.

Trong trường hợp không có các đối tượng tương

đương, người ta sử dụng n số tự nhiên đầu tiên để xếp

hạng cho n đối tượng. Theo cách xếp hạng này thì đối

tượng được ưa thích nhất được xếp hạng 1 và kế tiếp đến

hạng thứ n (là hạng thấp nhất): r1=1, r2 =2,…., rn=n.

Trong trường hợp có các đối tượng tương đương nhau

thì hạng của các đối tượng này là trung bình cộng của các

số tự nhiên gán cho chúng.
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b) So sánh từng đôi một: Là thủ tục thiết lập thứ tự ưu

tiên cho các đối tượng khi so sánh tất cả các cặp đối

tượng với nhau. Khi so sánh một cặp đối tượng có thể

xuất hiện những quan hệ thứ tự hoặc cả quan hệ thứ tự

và quan hệ tương đương.

Nếu Oi > Oj thì f(Oi) = 2 và f(Oj) = 0

Nếu Oi = Oj thì f(Oi) = 1 và f(Oj) = 1

Những kết quả mà các chuyên gia so sánh được biểu

diễn trong một bảng bao gồm các hàng và cột, trong đó

các phần tử nằm trên đường chéo chính đều bằng 1 bởi vì

chúng đều tương đượng với chính nó, còn lại các phần tử

khác thì đối xứng nhau qua đường chéo chính. Khi đánh

giá mỗi chuyên gia sẽ phải lập một bảng kết quả như thế.

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


II. NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP

1. Lựa chọn chuyên gia

1.1. Chuyên gia dự báo:

 Khái niệm: Đó là các chuyên gia trực tiếp đưa ra
các đánh giá dự báo về đối tượng cần dự báo.

 Các chuyên gia này có nhiệm vụ đưa ra các ý kiến
dự báo, cung cấp các thông tin dự báo về đối
tượng trong tương lai để các nhà quản lý đưa ra
kết quả dự báo chung của tập thể.

1.2. Chuyên gia phân tích (các nhà quản lý):

 Khái niệm: Là nhóm chuyên gia quản lý, tổ chức
quá trình dự báo, nhóm thường trực của đề tài.
Bao gồm các nhà khoa học, nhà quản lý,những
người có cương vị lãnh đạo - những người có
quyền quyết định chọn phương án dự báo.
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 Các nhà phân tích có nhiệm vụ:

+ Cụ thể hóa vấn đề cần nghiên cứu

+ Lựa chọn và thành lập nhóm chuyên gia dự báo. Xác

định số chuyên gia tối ưu cho từng lĩnh vực và căn cứ

vào đó xác định tổng số chuyên gia cần thiết.

+ Cung cấp thông tin khách quan có liên quan tới vấn đề

dự báo cho các chuyên gia dự báo

+ Nghiên cứu đưa ra mô hình trưng cầu ý kiến và phân

tích ý kiến

+ Tổng hợp những ý kiến dự báo và đưa ra kết luận thể

hiện ý kiến chung của tập thể chuyên gia.
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1.3. Các bước lựa chọn và thành lập nhóm  chuyên gia:

(1) Thành lập nhóm  chuyên gia sơ bộ:

Căn cứ vào nội dung vấn đề cần nghiên cứu để tìm ra các
chuyên gia giỏi trong lĩnh vực đó. Tiến hành thành lập nhóm
chuyên gia theo phương pháp giới thiệu.

(2) Đánh giá trình độ chuyên gia:

 Đánh giá về năng lực có thể dựa trên cơ sở phân tích kết quả
hoạt động, khả năng giải quyết các vấn đề, đưa ra các ý
tưởng mới, khả năng hoàn thành, tiến độ hoàn thành công
việc. Có thể đánh giá năng lực của chuyên gia theo học vị và
chức vụ đang đảm nhiệm.

Trong thực tế người ta áp dụng rộng rãi phương pháp
đánh giá thông qua bản tự khai, có thể đánh giá năng lực của
các chuyên gia thông qua hệ số năng lực tương đối của mỗi

chuyên gia.
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Hệ số năng lực tương đối cấp h đối với mỗi chuyên 
gia :

Trong đó:

Xij - phần tử của ma trận (i=1,2,….,m)

Xij = 1 nếu chuyên gia j nêu tên chuyên gia i

Xij = 0 nếu chuyên gia j không nêu tên chuyên 
gia i

h - cấp của hệ số năng lực (h = 1,2,….,p)

Các hệ số năng lực được chuẩn hóa sao cho tổng 
của 

chúng bằng 1, có nghĩa là:  

m
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 Đánh giá về phẩm chất của các chuyên gia: tính trung

thực, lập trường khoa học, tinh thần tập thể….

- Tính sáng tạo

- Thái độ của chuyên gia về cuộc trưng cầu

- Bệnh dựa dẫm

- Tính tập thể

- Tính tự phê bình

- Khả năng thiết kế của tư duy

- Khả năng phân tích và bề rộng của tư duy
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(3) Lựa chọn nhóm chuyên gia dự báo:

- Xác định số lượng các chuyên gia và danh sách các

chuyên gia cụ thể

Căn cứ để lựa chọn là dựa vào hệ số năng lực hoặc

điểm của các chuyên gia (nếu sử dụng bản tự khai). Sau

khi tính được điểm của từng chuyên gia người ta sắp

xếp danh sách các chuyên gia theo số điểm giảm dần

dựa vào bảng tính điểm trung bình cho từng nhóm m

chuyên gia theo công thức sau:

m
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Trong đó: 

là điểm trung bình của chuyên gia i

ki là điểm đánh giá chủ quan của chuyên gia i

ki’ là điểm đánh giá khách quan của chuyên gia i

- Việc lựa chọn các chuyên gia vào nhóm phụ thuộc vào

hai yếu tố: mức độ tin cậy của vấn đề dự báo và ràng buộc

về mặt tài chính.
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3. Trƣng cầu ý kiến

3.1. Nội dung của trưng cầu ý kiến:

- Soạn thảo hệ thống câu hỏi trong phiếu trưng cầu

- Bảo đảm các thông tin cho các chuyên gia dự báo

- Các chuyên gia dự báo trả lời câu hỏi hoặc điền vào phiếu

hỏi;

- Thu thập kết quả trả lời của các chuyên gia

 Hình thức trưng cầu: có thể là trưng cầu ý kiến cá nhân

hoặc tập thể, có thể là trưng cầu có mặt hoặc vắng mặt,

trưng cầu trực tiếp và trưng cầu gián tiếp.
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3.2. Các phương pháp tiến hành trưng cầu:

- Phỏng vấn trực tiếp

- Hội thảo

- Hội nghị   

- Phương pháp tấn công não 

- Phương pháp Delphi 
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4. Phân tích kết quả trƣng cầu ý kiến chuyên gia

 Đánh giá thời gian xuất hiện của các sự kiện 

trong tương lai:

- Trung vị: là giá trị của ý kiến đánh giá dự báo có

tổng số những ý kiến đánh giá trước giá trị đó bằng

tổng số những ý kiến đánh giá sau giá trị đó

+Nếu số đánh giá là số lẻ thì trung vị được tính

như sau:

+ Nếu số đánh giá là số chẵn thì trung vị được tính

gần đúng như sau:
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Giá trị trung vị me được xác định theo công thức sau:

Trong đó:

I0 – giới hạn dưới của khoảng chứa trung vị

m – số ý kiến của nhóm

F0 – tần số tích lũy của khoảng đứng trước khoảng chứa 

trung vị

d – khoảng cách của khoảng thời gian

f0 – tần số của khoảng chứa trung vị

0
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dIm
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- Khoảng tứ phân vị: là khoảng chứa 50% những đánh

giá dự báo của tập thể chuyên gia nằm giữa khoảng

25% những đánh giá cao nhất và 25% những đánh giá

thấp nhất. Giá trị giới hạn trên (dưới) của khoảng tứ

phân vị được gọi là số tứ phân vị trên (dưới)

Các giá trị tứ phân vị dưới và tứ phân vị trên được

xác định như là trung vị của 50% số ý kiến thấp nhất và

50% số ý kiến cao nhất.
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 Đánh giá tầm quan trọng của các sự kiện:

Trong trường hợp tập thể gồm m chuyên gia tiến hành

xếp hạng cho n đối tượng ta sẽ thu được ma trận hạng. Do

các chuyên gia sử dụng các số từ 1 đến n để gán hạng

cho một đối tượng nào đó trên cơ sở kinh nghiệm và kiến

thức của mình không phụ thuộc vào chuyên gia khác nên

sự phân bố các hạng trên một dòng là ngẫu nhiên. Tổng

hạng trên một dòng i là:

Trong đó:

rij – hạng của sự kiện thứ i do chuyên gia j gán cho

n – số sự kiện được tham gia đánh giá (i = 1,2,….,n)

m – số chuyên gia tham gia (j = 1,2,….,m)

m

1j

iji
rr
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- Độ thống nhất ý kiến của các chuyên gia được tính theo 

công thức sau:

0≤W≤1, W càng gần 1 độ thống nhất ý kiến càng cao

Giá trị của W được xác định trong 2 trường hợp:

+ Trường hợp không có các đối tượng tương đương:

max
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Hệ số phương sai phù hợp

+ Trường hợp có các đối tượng tương đương:

Trong đó:  Tj là chỉ tiêu các hạng tương đương

Hj – số nhóm có đối tượng tương đương trong cách xếp 

hạng của chuyên gia j

hk – số đối tượng tương đương trong nhóm k thuộc 

cách xếp hạng của chuyên gia j

m
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